C. CẢNG VŨNG TÀU
	STT
	Tên cảng
	Hiện trạng
	Công năng, phân loại cảng
	Quy hoạch phát triển
	Ghi chú

	
	
	Số cầu bến (chiếc)/ Tổng chiều dài (m)
	Cỡ tàu cập (DWT)
	Diện tích chiếm đất (ha)
	
	Đến năm 2015
	Đến năm 2020
	

	
	
	
	
	
	
	Công suất (tr. Tân /năm)
	Cỡ tàu cập (DWT)
	Số cầu bến (chiếc)/ Tổng chiều dài (m)
	Diện tích chiếm đất (ha)
	Công suất (tr. Tân /năm)
	Cỡ tàu cập (DWT)
	Số cầu bến (chiếc)/ Tổng chiều dài (m)
	Diện tích chiếm đất (ha)
	

	I
	KHU BẾN CẢNG TRÊN SÔNG CÁI MÉP - THỊ VẢI
	19
	/
	5,132
	15.000-80.000 và trên 100.000
	306.63
	 
	103.23
	30.000-80.000 và trên 100.000
	69
	/
	17,515
	1,360.52
	220.49
	30.000-80.000 và trên 100.000
	78
	/
	20,255
	1,571.62
	 

	1
	Cầu cảng Trạm nghiền Xi măng Cẩm Phả
	1
	/
	186
	15,000
	9.17
	CD xi măng
	1.87
	15.000
	1
	/
	186
	9.17
	1.87
	15.000
	1
	/
	186
	9.17
	 

	2
	Bến cảng Mỹ Xuân A
	Chưa HĐ
	-
	-
	TH
	1.00
	15.000-30.000
	3
	/
	600
	32.50
	2.50
	15.000-30.000
	3
	/
	600
	32.50
	 

	3
	Cầu cảng Trạm nghiền Xi măng Mỹ Xuân
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD
	 
	30,000
	1
	/
	330
	16.35
	 
	30,000
	1
	/
	330
	16.35
	 

	4
	Bến cảng Sài Gòn - Thép Việt
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD Thép
	3.50
	30,000
	2
	/
	400
	33.83
	3.50
	30,000
	2
	/
	400
	33.83
	 

	5
	Bến cảng tổng hợp Hồng Quang
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD
	0.50
	30,000
	2
	/
	395
	39.69
	3.20
	30,000
	2
	/
	395
	39.69
	 

	6
	Bến cảng Quốc tế Sao Biển
	Chưa HĐ
	-
	-
	TH, container
	4.60
	10.000-30.000
	3
	/
	776
	68.02
	9.30
	10.000-30.000
	3
	/
	776
	68.02
	 

	7
	Cầu cảng Nhà máy đóng tàu Vinalines
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD Đóng &S/C tầu
	 
	100.000
	1
	/
	300
	65.21
	 
	100.000
	3
	/
	960
	95.31
	 

	8
	Bến cảng Tổng hợp container Mỹ Xuân
	Chưa HĐ
	-
	-
	TH, container
	0.50
	50.000
	1
	/
	300
	50.30
	5.90
	50.000
	2
	/
	700
	50.30
	 


	9
	Bến cảng Tổng hợp Quốc tế Mỹ Xuân
	Chưa HĐ
	-
	-
	TH, container
	7.70
	60.000
	3
	/
	1,110
	172.00
	16.10
	60.000
	3
	/
	1,110
	172.00
	 

	10
	Cầu cảng Nhà máy điện Phú Mỹ
	2
	/
	412
	10,000
	8.59
	CD
	 
	10.000
	2
	/
	412
	8.59
	 
	10.000
	2
	/
	412
	8.59
	 

	11
	Cầu cảng Nhà máy nghiền Xi măng Thị Vải (Holcim)
	1
	/
	246
	50,000
	18.00
	CD xi măng
	1.50
	50.000
	1
	/
	246
	18.00
	1.50
	50.000
	1
	/
	246
	18.00
	 

	12
	Bến cảng Quốc tế Sài Gòn - Việt Nam (SITV)
	3
	/
	728
	60,000
	33.73
	Container
	5.50
	60,000
	3
	/
	728
	33.73
	12.10
	60,000
	3
	/
	728
	33.73
	 

	13
	Bến cảng Quốc tế Thị Vải 
	Chưa HĐ
	-
	-
	TH
	 4,5
	 80,000
	3
	/
	620
	-- 
	6.90
	80.000
	3
	/
	620
	41.00
	 

	14
	Bến cảng Phú Mỹ - Bà Rịa Serece
	2
	/
	453
	60,000
	23.03
	TH
	7.00
	10.000 - 80.000
	4
	/
	700
	23.03
	7.00
	10.000 - 80.000
	4
	/
	700
	23.03
	 

	15
	Cầu cảng PTSC Phú Mỹ
	1
	/
	384
	30,000
	27.46
	CD
	3.00
	10.000 - 30.000
	2
	/
	384
	27.46
	3.00
	10.000 - 30.000
	2
	/
	384
	27.46
	 

	16
	Cầu cảng Nhà máy Thép Phú Mỹ
	1
	/
	230
	50,000
	22.00
	CD Thép
	0.97
	50,000
	2
	/
	420
	22.00
	0.97
	50,000
	2
	/
	420
	22.00
	 

	17
	Bến cảng Quốc tế Cái Mép - Thị Vải (bến Tổng hợp Thị Vải)
	Chưa HĐ
	-
	-
	TH
	1.50
	75.000
	2
	/
	600
	27.00
	2.50
	75.000
	2
	/
	600
	27.00
	 

	18
	Bến cảng Quốc tế SP-PSA
	2
	/
	600
	50.000-80.000
	28.20
	Container
	8.80
	80.000 (120.000)
	4
	/
	1,200
	56.40
	16.50
	80.000 (120.000)
	4
	/
	1,200
	56.40
	 

	19
	Bến cảng Posco
	2
	/
	333
	45,000
	27.70
	CD Thép
	4.61
	50,000
	3
	/
	600
	27.70
	4.61
	50,000
	3
	/
	600
	27.70
	 

	20
	Bến cảng tổng hợp Bàn Thạch
	Chưa HĐ
	-
	-
	TH
	 
	80,000

(>100.000)
	--
	
	--
	25.00
	 
	80,000

(>100.000)
	--
	
	--
	25.00
	 

	21
	Cầu cảng Nhà máy Đóng tàu Ba Son
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD Đóng &S/C tầu
	 
	70.000-150.000
	4
	/
	700
	73.50
	 
	70.000-150.000
	4
	/
	700
	73.50
	 

	22
	Cầu cảng Interflour
	1
	/
	308
	75,000
	7.57
	CD Nông sản
	0.40
	75,000
	1
	/
	308
	24.00
	0.40
	75,000
	1
	/
	308
	24.00
	 

	23
	Bến cảng Container Tân Cảng Cái Mép
	1
	/
	890
	80,000
	61.18
	Container
	5.50
	80,000
	3
	/
	890
	61.18
	16.50
	80,000
	3
	/
	890
	61.18
	 

	24
	Bến cảng Quốc tế Hoa Sen - Gemadept
	Chưa HĐ
	-
	-
	TH, container
	1.80
	30.000-50.000
	1
	/
	286
	6.81
	4.10
	30.000-50.000
	1
	/
	286
	6.81
	 

	25
	Cầu cảng LPG Cái Mép
	2
	/
	362
	2.000-30.000
	40.00
	CD LPG, condensate 
	1.30
	2.000-30.000
	2
	/
	362
	40.00
	1.30
	2.000-30.000
	2
	/
	362
	40.00
	 

	26
	Cầu cảng Xăng dầu Petec Cái Mép
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD xăng dầu
	2.50
	5.000-60.000
	2
	/
	452
	31.60
	5.00
	5.000-60.000
	2
	/
	452
	31.60
	 

	27
	Cầu cảng Xăng dầu Cái Mép
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD xăng dầu
	1.38
	80,000
	1
	/
	280
	20.60
	1.38
	80,000
	1
	/
	280
	20.60
	 

	28
	Bến cảng Tổng hợp Cái Mép
	Chưa HĐ
	-
	-
	TH, container
	0.50
	80,000
	2
	/
	400
	13.20
	4.30
	80,000
	2
	/
	400
	13.20
	 

	29
	Bến cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT)
	Chưa HĐ
	-
	-
	Container
	5.50
	80.000 (160.000)
	2
	/
	600
	48.00
	12.65
	80.000 (160.000)
	2
	/
	600
	48.00
	 

	30
	Bến cảng Quốc tế Cái Mép - Thị Vải (Phân cảng Container Quốc tế Cái Mép)
	Chưa HĐ
	-
	-
	Container
	5.50
	80.000-100.000
	2
	/
	600
	48.00
	8.14
	80.000-100.000
	2
	/
	600
	48.00
	 

	31
	Bến cảng Container quốc tế SP-SSA
	Chưa HĐ
	-
	-
	Container
	5.50
	80.000 (160.000)
	2
	/
	600
	60.50
	17.27
	80.000 (160.000)
	2
	/
	600
	60.50
	 

	32
	Bến cảng Gemalink Container Terminal
	Chưa HĐ
	-
	-
	Container
	8.80
	80,000 (200,000)
	3
	/
	1,150
	71.60
	18.70
	80,000 (200,000)
	3
	/
	1,150
	71.60
	 

	33
	Bến cảng Tổng hợp và Container Cái Mép Hạ
	Chưa HĐ
	-
	-
	TH
	12.00
	80.000 (160.000)
	4
	/
	1,200
	105.55
	21.30
	80.000 (160.000)
	4
	/
	1,200
	105.55
	 

	34
	Bến cảng Cái Mép Hạ hạ lưu
	Chưa HĐ
	-
	-
	Container
	 
	 
	
	
	
	 
	12.00
	80.000-200.000
	3
	/
	1,000
	140.00
	 

	II
	KHU BẾN CẢNG TRÊN SÔNG DINH VÀ VỊNH GÀNH RÁI
	24
	/
	2,983
	10,000
	84.19
	 
	2.85
	30.000DWT
100.000GRT
	26
	/
	4,376
	263.69
	28.75
	80.000DWT
100.000GRT
	36
	/
	7,476
	478.19
	 

	1
	Bến cảng Thương mại (phân cảng Cát Lở)
	2
	/
	310
	1.000-5.000
	5.40
	TH, Thuỷ sản
	1.00
	1.000-5.000
	2
	/
	310
	5.40
	1.00
	1.000-5.000
	2
	/
	310
	5.40
	 

	2
	Cầu cảng Dầu K2
	1
	/
	162
	5,000
	0.12
	CD xăng dầu
	0.40
	5.000
	1
	/
	162
	0.12
	0.40
	5.000
	1
	/
	162
	0.12
	 

	3
	Bến cảng KCN Đông Xuyên
	Chưa HĐ
	-
	-
	TH
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Cầu bến Tổng hợp
	Chưa HĐ
	-
	-
	TH
	0.40
	5.000-10.000
	1
	/
	150
	7.50
	1.30
	5.000-10.000
	3
	/
	400
	20.00
	 

	-
	Cầu cảng Vina Offshore
	1
	/
	158
	10,000
	1.82
	CD
	 
	10,000
	1
	/
	158
	1.82
	 
	10,000
	1
	/
	158
	1.82
	 

	-
	Cầu cảng Xí nghiệp Xăng dầu Thắng Lợi
	1
	/
	156
	10,000
	2.00
	CD xăng dầu
	0.30
	10.000
	1
	/
	156
	2.00
	0.30
	10.000
	1
	/
	156
	2.00
	 

	- 
	Cầu cảng nhà máy đóng và sửa chữa tàu Cơ khí hàng hải Sài Gòn 
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD
	-
	10.000
	1
	/
	100
	13.4
	-
	10.000
	1
	/
	100
	13.4
	 

	4
	Cầu cảng VietsovPetro
	10
	/
	1,377
	10.000
	53.05
	Dịch vụ dầu khí
	 
	10.000
	10
	/
	1,377
	53.05
	 
	10.000
	10
	/
	1,377
	53.05
	 

	5
	Cầu cảng dịch vụ dầu khí PTSC
	9
	/
	820
	5.000-10.000
	21.80
	Dịch vụ dầu khí
	0.75
	5.000-10.000
	10
	/
	1,036
	35.80
	0.75
	5.000-10.000
	10
	/
	1,036
	35.80
	 

	6
	Căn cứ Dịch vụ Dầu khí Sao Mai - Bến Đình
	Chưa HĐ
	-
	-
	Dịch vụ dầu khí
	 
	15,000
	 
	/
	527
	63.00
	 
	15,000
	 
	/
	527
	63.00
	 

	7
	Bến cảng Container Vũng Tàu
	Chưa HĐ
	-
	-
	Container
	 
	 
	
	
	
	 
	11.00
	50.000-80.000
	3
	/
	1,050
	94.00
	 

	8
	Bến cảng tiềm năng (kéo dài khu bến Sao Mai - Bến Đình)
	Chưa HĐ
	-
	-
	Container
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tiềm năng

	9
	Bến tàu khách và tổ hợp dịch vụ du lịch
	Chưa HĐ
	-
	-
	Bến khách quốc tế
	 
	50.000-100.000 GRT
	
	
	
	 
	 
	50.000-100.000 GRT
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Cầu cảng Nhà máy đóng tàu Long Sơn
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD Đóng &S/C tầu
	 
	5.000-30.000
	 
	/
	500
	95.00
	 
	5.000-30.000
	 
	/
	500
	95.00
	 

	11
	Khu bến Tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	1.500-100.000
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Bến cảng Tổng hợp Long Sơn
	Chưa HĐ
	-
	-
	TH
	 
	 
	
	
	
	 
	14.00
	80,000
	5
	/
	1,800
	108.00
	

	III
	KHU BẾN CẢNG CÔN ĐẢO
	3
	/
	242
	10.000
(50.000 GRT)
	2.70
	 
	0.03
	10.000-30.000DWT
50.000GRT
	4
	/
	442
	7.70
	0.03
	10.000-30.000
(50.000 GRT)
	5
	/
	670
	15.20
	 

	1
	Bến cảng Bến Đầm
	3
	/
	242
	10.000
(50.000 GRT)
	2.70
	TH và hành khách
	0.03
	10.000-30.000
(50.000 GRT)
	3
	/
	242
	2.70
	0.03
	10.000-30.000
(50.000 GRT)
	3
	/
	242
	2.70
	 

	2
	Bến cảng dịch vụ hàng hải và dịch vụ dầu khí
	Chưa HĐ
	-
	-
	TH
	 
	30,000
	1
	/
	200
	5.00
	
	30,000
	2
	/
	428
	12.50
	 


Ghi chú:


- Viết tắt:
TH: Tổng hợp;

CD: Chuyên dùng;

HĐ: Hoạt động;

S/C: Sửa chữa.

PL - C.4

